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Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________________________ 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Phương. 

- Năm sinh: 1970. 

- Giới tính: Nam. 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): 2011, tại 
University at Buffalo, the State University of New York, the United 
States. 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): PGS, 
2016 Hội đồng Giáo sư nhà nước và Trường đại học Quốc Tế, ĐH 
Quốc gia TP.HCM. 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Kinh tế, Kinh doanh quốc tế. 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng Trung tâm Quản lý 
công, Trường đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

2019 và 2020. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): không 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 
không 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 01................... sách chuyên khảo; ............ giáo trình. 

b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ 
số trích dẫn). 

TT 
Tên 
sách 

Loại 
sách 

   Nhà xuất bản  
và năm xuất bản 

Số tác giả 
Viết một mình 
hoặc chủ biên,  
phần biên soạn 

Thẩm định,  
xác nhận sử 

dụng của 
CSGDĐH 

ISBN  
(nếu có) 

1 

Kinh tế 
phát 
triển-
Căn 
Bản và  
Nâng 
Cao 

CK 
Kinh Tế 
TP.HCM, Quý 
4/2015 

2 

PGS. TS. Đinh 
Phi Hổ (chủ 
biên) và TS. 
Nguyễn Văn 
Phương biên 
soạn các 
chương 6, 8 và 
9. 

              x 
978-604-
922-222-1 

 

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

a) Tổng số đã công bố: 38 bài báo tạp chí quốc tế uy tín chọn lọc từ 2018-2022 như bảng trong 
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mục b. 

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và 
chỉ số trích dẫn - nếu có): 

- Quốc tế: 38 bài 

TT Tên bài báo Số 
tác 
giả 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 
khoa học 

Tạp chí 
quốc tế uy 
tín (và IF 
nếu có) 

Số 
trích 
dẫn 
bài 
báo 

Tập/Số Trang  Năm 
công 
bố 

1 Internationalization 
and Performance 
of Vietnamese 
Manufacturing 
Firms: Does 
Organizational 
Slack Matter? 

3 Administrative 
Sciences 

ISSN: 2076-3387 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.4 

1-15 2018 

2 The Impacts of the 
High-Quality 
Workplace 
Relationships on 
Job Performance: 
A Perspective on 
Staff Nurses in 
Vietnam 

4 Behavioral Sciences 

ISSN: 2076-328X 

WoS(ESCI) 
and Scopus 

 Vol.8 

No.12 

1-22 2018 

3 The Role of 
Financial Slack, 
Employee Creative 
Self-Efficacy and 
Learning 
Orientation in 
Innovation and 
Organizational 
Performance 

3 Administrative 
Sciences 

ISSN: 2076-3387 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.4 

1-32 2018 

4 The Role Of 
Leader's Spiritual 
Leadership On 
Organisation 
Outcomes. 

4 Asian Academy of 
Management Journal 

ISSN: 1394-2603 

WoS(ESCI) 

and  

Scopus Q3 

 Vol.23 

No.2 

45-68 2018 

5 Productivity 
Spillover from FDI 
to Domestic Firms 
across Six Regions 
in Vietnam 

4 Emerging Markets 
Finance and Trade 

WoS(SSCI) 
IF=0.934 

 Online 
21 Jan 
2019 

1-17 2019 

6 Effects of country 
of origin, foreign 
product knowledge 
and product 
features on 
customer purchase 
intention of 
imported powder 
milk 

3 International Journal of 
Business Innovation 
and Research 

ISSN: 1751-0260 

Scopus Q3  Vol.19 

No.2 

139-
161 

2019 

7 Technology 5 Journal For Global Scopus Q4  Vol.12 212- 2019 
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spillovers in the 
electronics and 
mechanical 
industries: the roles 
of ownership 
structure and wage 
and training costs 
in Vietnam 

Business Advancement 

ISSN: 1746-9678 
No.2 

131 

8 Internationalization, 
Strategic Slack 
Resources, and 
Firm Performance: 
The Case Study of 
Vietnamese 
Enterprises 

4 Journal of Risk and 
Financial Management 

ISSN: 1911-8066 

WoS(ESCI) 

 

 Vol.12 

No.2 

1-24 2019 

9 Estimating Inward 
Regional FDI 
spillover in Vietnam 
Manufacturing 
Firms; Ownership 
Structure and 
Firms' 
Characteristics 

5 Journal For Global 
Business Advancement 

ISSN: 1746-9678 

Scopus Q4  Vol.12 

No.4 

542-
563 

2019 

10 
The impact of 
product 
diversification and 
capital 
structure on firm 
performance: 
evidence from 

Vietnamese 
manufacturing 
enterprises 

3 Journal For Global 
Business Advancement 

ISSN: 1746-9678 

Scopus Q4  Vol.12 

No.1 

95-
116 

2019 

11 The effects of 
inclusive 
leadership on job 
performance 
through mediators 

4 Asian Academy of 
Management Journal 

ISSN: 1394-2603 

Scopus Q3  Vol.24 

No.2 

63-94 2019 

12 Determinants of 
successful public 
organisational 
outcomes: a case 
of a Vietnamese 
local government 

4 Journal For Global 
Business Advancement 

ISSN: 1746-9678 

Scopus Q4  Vol.24 

No.5 

 2019 

13 Corporate Social 
Responsibility: 
Findings from the 
Vietnamese Paint 
Industry. 
Sustainability 

2 Sustainability 

ISSN: 2071-1050 

WoS(SSCI), 
IF>2.5 

 Vol.12 

No.3 

1-20 2020 

14 University students’ 
insight on brand 
equity.  

4 Management Science 
Letters 

ISSN: 1923-9335 

Scopus Q4  Vol.10 

No.9 

2053-
2062 

2020 

15 
EXAMINING FDI 
SPILLOVER 
EFFECTS ON 

4 Journal of Economic 
Development 

Scopus Q4  Vol.45 

No.1 

97-
121 

2020 
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PRODUCTIVITY 
GROWTH: FIRM-
LEVEL EVIDENCE 
FROM VIETNAM 

ISSN: 0254-8372 

16 
The Impact of 
Organisational 
Commitment on 
the Relationship 
between Motivation 
and Turnover 
Intention in the 
Public Sector 

4 International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 

ISSN: 2201-1323 

Scopus Q3  Vol.11 

No.12 

1-24 2020 

17 
Assessment of 
Organization 
Satisfaction with 
the Electronic Tax 
System in Vietnam 

4 International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 

ISSN: 2201-1323 

Scopus Q3  Vol.11 

No.12 

75-97 2020 

18 
 
The Relationship 
between Project 
Management 
Performance and 
Stakeholder 
Satisfaction in 
Vietnam: 
Perspectives from 
the Construction 
Industry  

3 International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 

ISSN: 2201-1323 

Scopus Q3  Vol.11 

No.12 

331-
352 

2020 

19 
Role of 
motivation to 
learn in training 
transfer and job 
performance 
under peer and 
supervisor 
support in the 
Vietnamese 
public sector  

 

2 International Journal of 
Advanced and Applied 
Sciences 

ISSN: 2313-626X 

 

WoS(ESCI) 

Scopus 

 Vol.7 

No.7 

7-18 2020 

20 
The Effect of 
Horizontal 
Spillovers from FDI 
on Average 
Wages: Evidence 
from Vietnamese 
Enterprises 

5 Review of Pacific Basin 
Financial Markets and 
Policies 

 

ISSN (print): 0219-
0915  

Scopus Q3  Vol.23 

No.1 

 

1-28 2020 

21 
An empirical study 
of retailing loyalty 
in the stone 
industry 

3 International Journal of 
Business Innovation 
and Research 

ISSN: 1751-0260 

Scopus Q3  Vol.22 

No.2 

 

157-
180 

2020 

22 
Evaluation of 
perceived socio-
cultural context in 
museum visitor 
experience: 
combining the 
theory of 
planned behaviour 
and the norm 

4 International Journal of 
Economic Policy in 
Emerging Economies 

 

ISSN print 

1752-0452 

 

Scopus Q3  Vol.13 

No.4 

 

403-
412 

2020 
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activation model 

23 
Exploring the 
mediating role of 
dynamic 
capabilities in the 
relationship 
between 
intellectual capital 
and performance of 
information and 
communications 
technology 
firms 

4 Cogent Business & 
Management 

 

ISSN print 

2331.1975 

 

Scopus Q2-
Q3 

 Vol.7 

No.1 

 

1-17 2020 

24 
EXPLICATING 
ENERGY SAVING 
INTENTION FROM 
THE PROSPECT 
OF SMALL 
MEDIUM 
ENTERPRISES 

2 ENTREPRENEURSHIP 
AND SUSTAINABILITY 
ISSUES 

ISSN 2345-0282 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.2 

 

716-
734 

2020 

25 
The Relation 
among 
Organizational 
Culture, 
Knowledge 
Management, and 
Innovation 
Capability: Its 
Implication for 
Open Innovation 

4 Journal of Open 
Innovation: 

Technology, Market, 
and Complexity 

 

ISSN: 2199-8531 

Scopus Q1  Vol.7 

No.1 

 

1-16 2021 

26 
Understanding 
young consumers’ 
mindset shift 
toward ride-sharing 
services 

3 Middle East J. 
Management 

 
ISSN print 2050-3636 

 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.2/3 

 

140-
156 

2021 

27 
The role of 
transformational 
leadership in 
facilitating 
internal resources 
to create 
competitive 
advantage 
for small and 
medium-sized 
enterprises in 
Vietnam 

4 Middle East J. 
Management 

 
ISSN print 2050-3636 

 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.2/3 

 

177-
198 

2021 

28 
The roles of 
perception, 
transparency, trust 
and 
perceived social 
equity in enhancing 
citizen 
satisfaction in the 
public sector 

4 Int. J. Trade and Global 
Markets 

 
ISSN print 1742-7541 

 

Scopus Q1  Vol.14 

No.2 

 

176-
186 

2021 

29 
Enhancing 
emotional 

4 Equilibrium. Quarterly 
Journal of Economics 

Scopus Q1  Vol.16 203-
224 

2021 
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engagement 
through relational 
contracts, 
management 
receptiveness, and 
employee 
commitment 
as a stimulus for 
job satisfaction and 
job performance in 
the public sector 

and Economic Policy 

ISSN 1689-765X 
No.1 

 

30 
 
 Impacts of career 
adaptability, life 
meaning, career 
satisfaction, and 
work volition on 
level of life 
satisfaction and job 
performance 

4 Humanities and Social 
Sciences Letters 

 

ISSN 2312-5659 
 

 

Scopus Q3  Vol.9 

No.1 

 

96-
110 

2021 

31 
The impact of 
entrepreneurial 
leadership on 
SMEs’ 
performance: the 
mediating effects of 
organizational 
factors 

5 Heliyon 

 

ISSN 2405-8440 

 

Scopus Q1  Vol.7 1-13 2021 

32 
The roles of 
transformational 
leadership, 
innovation 
climate, creative 
self-efficacy, and 
knowledge sharing 
in fostering 
employee creativity 
in the public sector 
in 
Vietnam 

4 International Journal of 
Business Continuity 
and Risk Management 

 

ISSN 1758-2164 

 

Scopus Q4  Vol.11 

No.2/3 

 

95-
113 

2021 

33 
Employee 
engagement and 
best practices of 
internal public 
relations to harvest 
job performance in 
organizations 

4 Problems and 
Perspectives in 
Management 

 

ISSN 1727-7051 

 

Scopus Q4  Vol.19 

No.3 

 

408-
420 

2021 

34 
Overcoming 
barriers to 
achieving 
sustainable 
development at 
universities in 
Vietnam 

4 Int. J. Public Sector 

Performance 

Management 

ISSN 1741-1041 

 

Scopus Q3  Vol.8 

No.4 

 

381-
398 

2021 

35 
How can 
knowledge sharing 
be influenced by 
organisational 
social capital, 

5 J. International Business 

and Entrepreneurship 

Development 

ISSN 1549-9324 

Scopus Q3  Vol.11 

No.2 

 

129-
151 

2021 
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workplace 
friendship, 
team culture and 
public service 
motivation in the 
public sector? 

 

36 
Explicating Brand 
Equity in the 
Information 
Technology Sector 
in Vietnam 

5 Administrative 
Sciences 

ISSN 2076-3387 

 

Scopus Q4  Vol.11 

No.4 

 

 

1-25 2021 

37 
Roles of religiosity 
in enhancing life 
satisfaction, ethical 
judgements and 
consumer loyalty 

4 Cogent Business & 
Management 

 

ISSN print 

2331.1975 

 

Scopus Q2-
Q3 

 Vol.9 

No.1 

 

1-17 2022 

38 
Determinants of 
turnover intention: 
The case of public 
servants in 
Vietnam 

 Problems and 
Perspectives in 
Management 

 

ISSN 1727-7051 

 

Scopus Q4  Vol.20 

No.2 

 

149-
160 

2022 

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở 
lên) 

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:     01 .......... cấp Nhà nước;  02        cấp 
Bộ và tương đương. 

b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách 
nhiệm tham gia trong đề tài): 

TT Tên CT, ĐT CN TG 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời 
gian  
thực 
hiện 

Ngày nghiệm thu 
Kết 
quả 

1 

Vai trò quản lý của Nhà 
nước tác động tới hiệu 
quả hoạt động kinh 
doanh của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại tỉnh Bình 
Dương 

 x  

Sở Khoa học-

Công nghệ, 

Tỉnh Bình 

Dương 

174/QĐ-

SKHCN 

15 
tháng 

Đã hoàn thành 

2016 
Đạt 

2 

Mối quan hệ giữa mức 

độ hội nhập và hiệu 

quả hoạt động của các 

doanh nghiệp sản xuất 

tại Việt Nam. Tác động 

điều phối của nhân tố  

khoản dự phòng tổ 

chức lên mối quan hệ 

này 

x  

VNU-Loại C 

C2016-28-

06/HĐKHCN 

18 
tháng 

Ðã hoàn thành 

2018 
Đạt 
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3 

Tác động lan tỏa của 

doanh nghiệp nước 

ngoài lên hoạt động 

của doanh nghiệp trong 

nước 

x  

Nafosted 

502.01-

2016.17 
24 
tháng 

Đã hoàn thành 

2019 
Đạt 

4 

Khám phá các yếu tố 

quyết định khả năng 

thích ứng nghề nghiệp 

và mối quan hệ của nó 

với sự hài lòng của 

cuộc sống. Trường của 

của vên chức và công 

chức đang công tác tại 

khu vực công ở Việt 

Nam 

x  

VNU-Loại B 

B2020-28-02 

18 
tháng 

Đã hoàn thành 

2021 
Đạt 

 

...................................................................................................................................... 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: ........... sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ........... tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ........... thành tích huấn luyện, thi đấu 

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích 
huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan 
cấp): 

...................................................................................................................................... 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: ..........01.....................  NCS đã hướng dẫn chính 

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm 
thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành 
công, vai trò hướng dẫn): 

...................................................................................................................................... 

3. Các thông tin khác 

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách 
chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 
đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...): 

TT Tên bài báo Số 
tác 
giả 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 
khoa học 

Tạp chí 
quốc tế uy 
tín (và IF 
nếu có) 

Số trích 
dẫn bài 
báo 

Tập/Số Trang  Năm 
công 
bố 

1 The Role Of 
Leader's Spiritual 
Leadership On 
Organisation 
Outcomes. 

4 Asian Academy of 
Management Journal 

ISSN: 1394-2603 

ISI(ESCI) 

and  

Scopus 
Q3 

 Vol.23 

No.2 

45-68 2018 

2 Productivity 
Spillover from FDI 

4 Emerging Markets 
Finance and Trade 

ISI(SSCI) 
IF=0.934 

 Online 
21 Jan 

1-17 2019 
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to Domestic Firms 
across Six Regions 
in Vietnam 

2019 

3 Effects of country 
of origin, foreign 
product knowledge 
and product 
features on 
customer purchase 
intention of 
imported powder 
milk 

3 International Journal of 
Business Innovation 
and Research 

ISSN: 1751-0260 

Scopus 
Q3 

 Vol.19 

No.2 

139-
161 

2019 

4 Internationalization, 
Strategic Slack 
Resources, and 
Firm Performance: 
The Case Study of 
Vietnamese 
Enterprises 

4 Journal of Risk and 
Financial Management 

ISSN: 1911-8066 

ISI(ESCI) 

 

 Vol.12 

No.2 

1-24 2019 

5 The effects of 
inclusive 
leadership on job 
performance 
through mediators 

4 Asian Academy of 
Management Journal 

ISSN: 1394-2603 

Scopus 
Q3 

 Vol.24 

No.2 

63-94 2019 

6 Corporate Social 
Responsibility: 
Findings from the 
Vietnamese Paint 
Industry. 
Sustainability 

2 Sustainability 

ISSN: 2071-1050 

ISI(SSCI), 
IF>2.5 

 Vol.12 

No.3 

1-20 2020 

7 
EXAMINING FDI 
SPILLOVER 
EFFECTS ON 
PRODUCTIVITY 
GROWTH: FIRM-
LEVEL EVIDENCE 
FROM VIETNAM 

4 Journal of Economic 
Development 

ISSN: 0254-8372 

Scopus 
Q4 

 Vol.45 

No.1 

97-
121 

2020 

9 
 
The Relationship 
between Project 
Management 
Performance and 
Stakeholder 
Satisfaction in 
Vietnam: 
Perspectives from 
the Construction 
Industry  

3 International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 

ISSN: 2201-1323 

Scopus 
Q3 

 Vol.11 

No.12 

331-
352 

2020 

10 
Role of 
motivation to 
learn in training 
transfer and job 
performance 
under peer and 
supervisor 
support in the 
Vietnamese 
public sector  

 

2 International Journal of 
Advanced and Applied 
Sciences 

Print ISSN: 2313-626X 

EISSN: 2313-3724 

ISI (ESCI)  Vol.7 

No.7 

7-18 2020 
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11 
The Effect of 
Horizontal 
Spillovers from FDI 
on Average 
Wages: Evidence 
from Vietnamese 
Enterprises 

5 Review of Pacific Basin 
Financial Markets and 
Policies 

 

ISSN (print): 0219-
0915  

Scopus Q3  Vol.23 

No.1 

 

1-28 2020 

12 
An empirical study 
of retailing loyalty 
in the stone 
industry 

3 International Journal of 
Business Innovation 
and Research 

ISSN: 1751-0260 

Scopus Q3  Vol.22 

No.2 

 

157-
180 

2020 

13 
EXPLICATING 
ENERGY SAVING 
INTENTION FROM 
THE PROSPECT 
OF SMALL 
MEDIUM 
ENTERPRISES 

2 ENTREPRENEURSHIP 
AND SUSTAINABILITY 
ISSUES 

ISSN 2345-0282 

WoS(ESCI)  Vol.8 

No.2 

 

716-
734 

2020 

14 
The Relation 
among 
Organizational 
Culture, 
Knowledge 
Management, and 
Innovation 
Capability: Its 
Implication for 
Open Innovation 

4 Journal of Open 
Innovation: 

Technology, Market, 
and Complexity 
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